
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày   tháng 3 năm 2023

 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ)

STT Tên tài sản thẩm định giá ĐVT SL Đơn giá 
(vnđ)

Thành 
tiền (vnđ) Ghi chú

I Xe máy, xe đạp

1 Xe máy kiểu dáng Future, BKS 16H7-
3953 Chiếc 1 500.000 500.000

2 Xe máy nhãn hiệu Honda Ware, BKS 
34B1-151.87 Chiếc 1 1.200.000 1.200.000

3 Xe máy nhãn hiệu Honda Ware, bks 
14F9-6463 Chiếc 1 500.000 500.000

4 Xe máy nhãn hiệu Honda Ware, BKS 
34K1-9452 Chiếc 1 300.000 300.000

5 Xe đạp mini Chiếc 1 50.000 50.000

II Máy tính, máy in, màn hình

1 Màn hình nhãn hiệu LG Cái 1 150.000 150.000

2 Bàn phím nhãn hiệu Fuhlen Cái 1 5.000 5.000

3 Chuột nhãn hiệu Fuhlen Cái 1 500 500

4 Case máy tính có chữ Samsung Case 1 200.000 200.000

5 Máy in nhãn hiệu Cannon loại Pixma 
IP 2770 Cái 1 250.000 250.000

6 Bàn học sinh gỗ ép Cái 1 5.000 5.000

7 Laptop nhãn hiệu Dell E5430 Cái 1 500.000 500.000

8 Case máy tính Case 1 200.000 200.000 Nộp 
NSNN 1/2

9 Màn hình nhãn hiệu LG Cái 1 150.000 150.000 Nộp 
NSNN 1/2

10 Chuột nhãn hiệu Fuhlen Cái 1 500 500 Nộp 
NSNN 1/2

11 Bàn phím nhãn hiệu Fuhlen Cái 1 5.000 5.000 Nộp 
NSNN 1/2

12 Ổ cứng di động nhãn hiệu WD Cái 1 2.000 2.000 Nộp 
NSNN 1/2

13 Máy in phun khổ lớn Máy 1 20.000.000 20.000.000 Nộp 
NSNN 1/2
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III Điện thoại di dộng

1 Điện thoại di động kiểu dáng Samsung 
J7 Pro Chiếc 1 200.000 200.000

2 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
Xs Max Chiếc 1 2.000.000 2.000.000

3 Điện thoại di động có chữ Vsmart Chiếc 1 50.000 50.000

4 Điện thoại di động có chữ Real Q Chiếc 1 50.000 50.000

5 Điện thoại di động kiểu dáng Samsung 
A30 Chiếc 1 200.000 200.000

6 Điện thoại di động kiểu dáng Samsung 
J6 Chiếc 1 200.000 200.000

7 Điện thoại di động kiểu dáng Samsung 
A52 Chiếc 1 250.000 250.000

8 Điện thoại di dộng có chữ Vivo Chiếc 1 50.000 50.000

9 Điện thoại di động có chữ Nokia Chiếc 1 30.000 30.000

10 Điện thoại di động có chữ Realme Chiếc 1 30.000 30.000

11 Điện thoại di động có chữ Itel Chiếc 1 30.000 30.000

12 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 
Plus Chiếc 1 300.000 300.000

13 Điện thoại di động có chữ Mastel Chiếc 1 30.000 30.000

14 Điện thoại di động có chữ Nokia Chiếc 1 30.000 30.000

15 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
6s Chiếc 1 300.000 300.000

16 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 
Plus Chiếc 1 300.000 300.000 Nộp 

NSNN 1/2

17 Điện thoại di động kiểu dáng 
Samsung A9 Chiếc 1 180.000 180.000

18 Điện thoại di động kiểu dáng 
Samsung Galaxy A20 Chiếc 1 150.000 150.000

19 Điện thoại di động không có nhãn 
hiệu Chiếc 1 30.000 30.000

20 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 Chiếc 1 400.000 400.000

21 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
5s Chiếc 1 250.000 250.000

22 Điện thoại di động kiểu dáng 
Samsung Galaxy J7 Chiếc 1 200.000 200.000

23 Điện thoại di động có chữ Oppo Chiếc 1 200.000 200.000

24 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
6s Chiếc 1 300.000 300.000
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25 Điện thoại di động có chữ Oppo Chiếc 1 150.000 150.000

26 Điện thoại di động có chữ Viettel Chiếc 1 30.000 30.000

27 Điện thoại di động có chữ Mastel Chiếc 1 30.000 30.000

28 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
6s Plus Chiếc 1 300.000 300.000

29 Điện thoại di động kiểu dáng 
Samsung J3 Chiếc 1 150.000 150.000

30 Điện thoại di động có chữ Vivo Chiếc 1 50.000 50.000

31 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
6s Chiếc 1 300.000 300.000

32 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 
6s Chiếc 1 300.000 300.000

33 Điện thoại Nokia 105 vỏ mầu đen Chiếc 1 30.000 30.000

34 Điện thoại Oppo mầu bạc Chiếc 1 150.000 150.000

35 Điện thoại Realme C11, mầu ghi xám Chiếc 1 50.000 50.000

36 Điện thoại Oppo loại A52 vỏ mầu 
xanh Chiếc 1 150.000 150.000

37 Điện thoại Oppo A5 vỏ màu đen Chiếc 1 150.000 150.000

38 Điện thoại samsung vỏ màu vàng Chiếc 1 150.000 150.000

39 Điện thoại Nokia vỏ màu đen Chiếc 1 30.000 30.000

40 Điện thoại Nokia vỏ màu đen Chiếc 1 30.000 30.000

Tổng cộng 31.828.000
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